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	THANH TRA CHÍNH PHỦ     

Số: 2280/BC-TTCP

      
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2010


BÁO CÁO

Tổng kết việc thi hành Luật khiếu nại, tố cáo

(từ năm 2005 đến tháng 6/2009)

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1000/TTg-KNTN ngày 19/6/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tiến hành tổng kết việc thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo, trên cơ sở báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố và 24/26 bộ, ngành Trung ương (tính đến ngày 25/11/2009) và kết quả khảo sát trực tiếp, Thanh tra Chính phủ tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Phần 1

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

 VÀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI VÀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Tình hình khiếu nại

Từ năm 2005 đến nay, tình hình khiếu nại của công dân vẫn diễn biến phức tạp, khiếu nại xảy ra nhiều nhất là ở các tỉnh, thành phố có tốc độ đô thị hoá cao, đã và đang thực hiện nhiều dự án về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, đường giao thông và các công trình công cộng khác…Nhiều vụ việc công dân tập trung khiếu nại đông người gây ảnh hưởng trật tự, an toàn xã hội ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố. Nhiều vụ khiếu nại đã được các cơ quan Nhà nước giải quyết nhiều lần nhưng công dân vẫn không chấp nhận và tiếp tục khiếu nại, dẫn đến vụ việc kéo dài, không dứt điểm. Trong thời gian qua, có hiện tượng các thế lực thù địch, phản động và một số phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước lợi dụng khiếu nại, tố cáo của công dân để kích động, lôi kéo những người đi khiếu nại, tố cáo tập trung đông người, vượt cấp; công khai phát tiền cho những người đi khiếu kiện.

Về nội dung khiếu nại, phần lớn các vụ việc khiếu nại liên quan đến lĩnh vực quản lý và sử dụng đất (ước tính chiếm khoảng 80% số vụ việc khiếu nại), gồm các loại vụ việc: khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện các dự án xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các công trình cơ sở hạ tầng (chủ yếu là đòi nâng giá bồi thường đất đai bị thu hồi, bồi hoàn thành quả lao động trên đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, cấp đất sản xuất); khiếu nại đòi lại đất cũ trước đây đưa vào tập đoàn sản xuất, nông lâm trường; khiếu nại đòi lại đất trước đây cho mượn, cho thuê; khiếu nại tranh chấp đất đai trong nhân dân; khiếu nại đòi lại nhà cửa, tài sản thuộc diện vắng chủ, diện cải tạo do Nhà nước quản lý trước đây; khiếu nại của các tổ chức, tín đồ tôn giáo đòi lại đất đai, cơ sở thờ tự, tài sản của tôn giáo (Công giáo, Phật giáo, Cao đài, Tin lành). Các vụ việc còn lại là khiếu nại trong việc thực hiện chính sách xã hội; khiếu nại của cán bộ, công chức bị kỷ luật... 

2. Kết quả giải quyết khiếu nại

 Theo báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 24/26 bộ, ngành Trung ương, từ năm 2005 đến 30/6/2009, các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương đã tiếp nhận 628.305 đơn khiếu nại với tổng số 442.433 vụ việc; có 316.626 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết 295.820 vụ việc, đạt 93,42%. Trong đó Uỷ ban nhân dân các cấp đã nhận được 520.586 đơn khiếu nại với tổng số 263.225 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết 246.404 vụ việc, đạt 93,6%; các bộ, ngành Trung ương nhận được 107.719 đơn khiếu nại với tổng số 53.401 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết 49.416 vụ việc, đạt 92,53%.

Qua phân tích kết quả giải quyết 235.595 vụ việc khiếu nại của 62 tỉnh, thành phố và 24 bộ, ngành có báo cáo cho thấy số vụ việc khiếu nại đúng là 42.450 vụ việc (chiếm 18,02 %). Số vụ việc khiếu nại có đúng, có sai là 63.407 vụ việc (chiếm 26,91%). Số vụ việc khiếu nại sai toàn bộ là 129.738 vụ việc (chiếm 55,07%).

Thông qua giải quyết khiếu nại, các cơ quan hành chính nhà nước đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 243.093,62 triệu đồng; 1.530,51 ha đất; xem xét, giải quyết quyền lợi cho công dân 4.360.855 triệu đồng; 1.532,71 ha đất; minh oan cho 5.552 người; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 1.790 người; chuyển cơ quan điều tra 69 vụ với 163 đối tượng.

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

1. Tình hình tố cáo

 Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương thì nhìn chung, so với khiếu nại, tình hình tố cáo diễn biến ít phức tạp hơn, số lượng đơn tố cáo và các đoàn tố cáo đông người không nhiều. Bên cạnh những đơn tố cáo có ý thức xây dựng, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng thì số đơn tố cáo do tư thù cá nhân vẫn xảy ra. Đơn tố cáo nặc danh, mạo danh ở một số nơi có tỉ lệ khá lớn. Tình hình tố cáo gay gắt, phức tạp thường xảy ra tại các thời điểm trước bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Đại hội Đảng hoặc liên quan đến việc bổ nhiệm cán bộ. 

Nội dung tố cáo chủ yếu là cán bộ, công chức mất dân chủ, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, vụ lợi trong công tác, nhất là trong việc quản lý đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đơn vị và trong nhân dân; tố cáo cán bộ, công chức bao che cán bộ vi phạm; không giải quyết hoặc giải quyết chậm trễ, thiếu khách quan các khiếu nại, tố cáo của công dân… 
2. Kết quả giải quyết tố cáo

 Theo báo cáo của 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 21/26 Bộ, ngành Trung ương, từ năm 2005 đến 30/6/2009, các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương đã tiếp nhận 99.453 đơn tố cáo với tổng số 84.846 vụ việc, có 57.314 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết 52.464 vụ việc, đạt 91,53%. Trong đó Uỷ ban nhân dân các cấp đã nhận được 66.246 đơn tố cáo với tổng số 35.204 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết 32.625 vụ việc, đạt 92,67%; các bộ, ngành nhận được 33.207 đơn tố cáo với tổng số 22.110 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết 19.839 vụ việc, đạt 89,73%.

Qua phân tích kết quả giải quyết 47.295 vụ việc tố cáo của 61 tỉnh, thành phố và 21 bộ, ngành có báo cáo cho thấy số vụ việc tố cáo đúng là 9.011 vụ việc (chiếm 19,05%). Số vụ việc tố cáo có đúng, có sai là 16.361 vụ việc (chiếm 34,59%). Số vụ việc tố cáo sai toàn bộ là 21.923 vụ việc (chiếm 46,35%).

Thông qua giải quyết tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 1.076.568,43 triệu đồng; 277,1 ha đất; xem xét, giải quyết quyền lợi cho công dân 53.092 triệu đồng; 21,82 ha đất; minh oan cho 1.465 người; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 4.269 người; chuyển cơ quan điều tra 342 vụ với 483 đối tượng.

Phần 2

VIỆC THỰC HIỆN LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

I. VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo: 

- Ngày 29/11/2005 Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo. Ngày 14/11/2006 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo. 

- Nhằm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quy chế Đoàn thanh tra, Quy định về thực hiện chế độ thông tin báo cáo kết quả về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Quy định về lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo, Quy định về biểu mẫu và các văn bản trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang triển khai và hướng dẫn các bộ, ngành địa phương triển khai thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp dân theo Quyết định phê duyệt Đề án số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Về Đề án Tài phán hành chính, Thủ tướng Chính phủ đã họp và cho ý kiến, Thanh tra Chính phủ đang tập trung soạn thảo Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/1997/NĐ-CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân; Thông tư về xử lý khiếu nại, tố cáo đông người lên Trung ương. Ngoài ra, đang khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện các phần mềm tin học ứng dụng trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, xây dựng cơ sở dữ liệu chung về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ đã và đang hoàn thiện nhiều dự thảo thông tư hướng dẫn nghiệp vụ khác như: Quy trình nghiệp vụ về giải quyết khiếu nại; Quy trình giải quyết tố cáo; Quy trình nghiệp vụ về thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Quy trình tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Quy định về tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan Thanh tra Chính phủ.

- Theo báo cáo, trong 5 năm các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 645 văn bản liên quan đến công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó: 19/26 bộ, ngành đã ban hành 88 quyết định, chỉ thị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Nhiều bộ, ngành đã ban hành, hoặc tham mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội ban hành nhiều văn bản có nội dung liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong một số lĩnh vực như lao động, bảo hiểm xã hội, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dạy nghề; bình đẳng giới... Các văn bản do các bộ ban hành chủ yếu liên quan đến nội dung tiếp công dân, và quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

62/63 Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã ban hành 557 quyết định, chỉ thị, công điện, công văn, hướng dẫn về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Một số địa phương ban hành khá nhiều văn bản như: Nghệ An, Bình Định, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Long An, Phú Thọ v..v... Các văn bản do địa phương ban hành chủ yếu là các văn bản chỉ đạo, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tăng cường, chấn chỉnh công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; quy định về chế độ thông tin, báo cáo; việc phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc kiểm tra, rà soát và tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung quy định, quy trình về nghiệp vụ đã được ban hành trước đây cho phù hợp với tình hình thực tiễn (như quy chế tiếp dân, quy trình xử lý đơn thư, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo). Ngoài ra, một số địa phương còn thành lập Hội đồng (hoặc Tổ tư vấn) để giúp Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trong việc xem xét ra quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, quy định về cơ chế hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, các đoàn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm thúc đẩy nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương.

Nhìn chung công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua đã được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra bộ, ngành chú trọng hơn. Nhiều tỉnh, bộ ngành đã chủ động xây dựng, ban hành quy định về tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, đơn vị.

2. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo. 

Căn cứ quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và tuỳ theo tình hình khiếu nại, tố cáo, Chính phủ có văn bản chỉ đạo Thanh tra Chính phủ, bộ ngành Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, xem xét báo cáo Thủ tướng đề xuất biện pháp giải quyết dứt điểm. Trước khi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng như: bầu cử Quốc hội, Đại hội Đảng... Chính phủ đều có văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về khiếu nại, tố cáo. 

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo giải quyết tình hình khiếu nại, tố cáo ở nhiều địa phương; chủ trì nhiều cuộc họp với các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố để xử lý tình hình và xem xét, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp nổi lên. Từ tháng 01/2008, thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, hàng tháng, Chính phủ đã nghe Tổng Thanh tra báo cáo công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại phiên họp định kỳ của Chính phủ.    

Thanh tra Chính phủ vừa tham mưu giúp Chính phủ trong chỉ đạo, vừa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo dưới nhiều hình thức. Khi có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, vượt cấp lên Trung ương hoặc trong một số thời điểm quan trọng (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Đại hội đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các kỳ họp của Quốc hội, Trung ương, Hội nghị APEC...), Thanh tra Chính phủ tham mưu kịp thời giúp Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để xử lý tình hình. Cuối năm 2007, Thanh tra Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị về tình hình và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sau khi xem xét, Bộ Chính trị đã ra Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 lãnh đạo thực hiện một số giải pháp quan trọng tăng cường và phát huy trách nhiệm của các cấp uỷ đảng và Thủ trưởng các cơ quan của Nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động, Kế hoạch 345/KH-TTCP thực hiện Thông báo Kết luận số 130-TB/TW của Bộ Chính trị; tổ chức Hội nghị quán triệt đến Chủ tịch UBND, Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Thanh tra các bộ, ngành Trung ương. 

Ở các địa phương, tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có sự phân công cụ thể các đồng chí lãnh đạo trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; có kế hoạch làm việc, kiểm tra các quận, huyện, thành phố, thị  xã trong việc thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào các địa bàn phức tạp, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người; việc báo cáo tình hình, kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân được thực hiện thường xuyên hơn; một số nơi Hội đồng nhân dân đã thành lập đoàn công tác hoặc giao cho các ban của Hội đồng nhân dân tiến hành giám sát, chất vấn Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; sự phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính của tỉnh, thành phố trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng thường xuyên hơn...Hiện nay, các địa phương, bộ, ngành đã triển khai quán triệt kết luận của Bộ Chính trị đến tận cơ sở; xây dựng Chương trình hành động và kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại.

Về lĩnh vực tư pháp: Bộ Công an, Bộ Tư pháp thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo trong hoạt động điều tra và thi hành án dân sự ngay tại nơi phát sinh, hạn chế tình trạng khiếu nại kéo dài. 

Nhìn chung, công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua đã được các cấp, các ngành quan tâm hơn, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền. 

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật khiếu nại, tố cáo.

Chính phủ đã ban hành Đề án 3-212 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn. Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí tích cực triển khai thực hiện Đề án 3-212 của Chính phủ bằng nhiều hình thức khác nhau, đến nay đã sơ kết giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2. Qua thực hiện Đề án 3-212 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn, các cấp, các ngành đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo sự chuyển biến về nhận thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn; giúp cán bộ, nhân dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật, giảm bớt tình trạng khiếu nại không có căn cứ, kéo dài, đông người, vượt cấp. 
Thanh tra Chính phủ thường xuyên cử cán bộ giúp các bộ, ngành, địa phương quán triệt, hướng dẫn thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ hàng năm và các hội nghị tập huấn do bộ, ngành, địa phương tổ chức.

Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giúp Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến đội ngũ cán bộ ở cơ sở và nhân dân. Theo báo cáo của 19/26 bộ, ngành và 62/63 tỉnh, thành phố đã mở 94.447 lớp tập huấn về pháp luật khiếu nại, tố cáo cho 8.591.229 người. Nội dung tập huấn đi sâu vào kỹ năng tiếp dân, nghiệp vụ xử lý đơn thư và những quy định cụ thể của pháp luật về thẩm quyền, thủ tục, trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh truyền hình ở Trung ương và địa phương cũng thông qua nhiều kênh thông tin, nhiều chuyên trang, chuyên mục chuyên đề, phóng sự để đăng tải, giới thiệu các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và thông tin công khai kết quả, tình hình giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo cho nhân dân. Một số địa phương đã biên tập, in ấn, phát hành các văn bản về khiếu nại, tố cáo và gửi về cơ sở để bổ sung vào “Tủ sách pháp luật”...

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát, đôn đốc và xử lý vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trong 5 năm Thanh tra Chính phủ đã triển khai 27 cuộc thanh tra trách nhiệm của 24 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 03 bộ, ngành Trung ương trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, trong năm 2005 và năm 2007, Thanh tra Chính phủ đã thành lập 19 đoàn kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 13 địa phương và 6 bộ, ngành, tập trung ở những địa phương, đơn vị thường xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp, có nhiều vụ việc tồn đọng. Đầu năm 2009, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch 319/KH-TTCP về việc kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài, thành lập các Tổ công tác về 43 tỉnh, thành phố để vừa hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, vừa phối hợp với địa phương kiểm tra, rà soát và giải quyết các vụ việc bức xúc, kéo dài.

Theo báo cáo của 18/26 bộ, ngành Trung ương, 62/63 tỉnh, thành phố,  trong 5 năm qua các cơ quan thanh tra đã tiến hành 23.489 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với 35.597 giám đốc các, sở, ban, ngành cấp tỉnh và của Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Một số địa phương, bộ triển khai nhiều cuộc thanh tra trách nhiệm như: Quảng Nam, Tiền Giang, Bắc Giang, Bến Tre, Cà Mau, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước...  

Nội dung thanh tra, kiểm tra chủ yếu là việc chấp hành quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, kết hợp với đôn đốc, hướng dẫn giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp. Ở một số địa phương, Thanh tra tỉnh phối hợp với Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại các sở, ban, ngành và quận, huyện, thành phố, thị xã. 

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo trong đó chủ yếu là công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo: một số nơi lãnh đạo không thực hiện tiếp dân theo định kỳ hoặc thực hiện còn mang tính hình thức; việc theo dõi, cập nhật tình hình khiếu kiện không kịp thời; xử lý đơn thư còn thiếu thống nhất, vòng vèo; quá trình giải quyết còn sai sót về trình tự, thủ tục; việc kiểm tra, đôn đốc cấp dưới trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế; việc xem xét, xử lý vi phạm chưa đủ nghiêm....

Trong công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm các đoàn thanh tra, kiểm tra kết hợp với việc rà soát, xem xét, tư vấn giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng và giải quyết những vướng mắc trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, do đó, đã có tác dụng thúc đẩy hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Nhìn chung, công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra, rà soát và đôn đốc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong những năm gần đây được ngành thanh tra chú trọng đẩy mạnh hơn và thực hiện thường xuyên, nhất là đối với các địa bàn có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc có tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp. Phần lớn các cơ quan được thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo đã có sự chuyển biến rõ rệt trong công tác này. 
5. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Từ năm 2005-2009, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức được 105 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho 10.931 cán bộ trong ngành. Để đáp ứng được yêu cầu đào tạo nghiệp vụ thanh tra ngày càng tăng lên, Thanh tra Chính phủ chủ động đa dạng hoá loại hình bồi dưỡng theo hình thức, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương mở thêm các lớp tại các bộ, ngành, địa phương; đổi mới khung chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với đặc thù hoạt động thanh tra trong những lĩnh vực cụ thể, trong đó có nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng cán bộ tiếp dân, Thanh tra Chính phủ đã mở 03 lớp tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân cho 300 cán bộ tiếp dân ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đang là một nhu cầu hết sức cấp thiết của ngành thanh tra hiện nay; số lượng cán bộ được đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản tăng qua từng năm; chất lượng đào tạo từng bước được củng cố trên nhiều lĩnh vực, nội dung. 

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

1. Việc chấp hành các quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

1.1. Việc chấp hành pháp luật về thẩm quyền giải quyết: việc tiếp nhận, thụ lý đơn khiếu nại của các cơ quan hành chính nhà nước đã được thực hiện theo đúng thẩm quyền, hầu hết các đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết đã được thụ lý và có văn bản thông báo đến người khiếu nại; đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền thì có văn bản trả lời và hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp người khiếu nại không gửi đơn đến đúng cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, ngược lại, một số trường hợp cơ quan nhà nước không thụ lý giải quyết mặc dù vụ việc thuộc thẩm quyền của mình. Tình trạng chuyển đơn thư lòng vòng giữa các cơ quan nhà nước còn diễn ra khá phổ biến. 

1.2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thời hiệu khiếu nại: qua tổng hợp tình hình và khảo sát thực tế cho thấy việc chấp hành quy định về thời hiệu khiếu nại của người khiếu nại và các cơ quan hành chính nhà nước chưa tốt. Đối với người khiếu nại, do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên có trường hợp mặc dù chưa hết thời hạn giải quyết lần đầu, công dân đã khiếu nại tiếp lên người có thẩm quyền giải quyết lần hai hoặc khiếu nại vượt cấp lên Trung ương; ngược lại, có trường hợp mặc dù đã hết thời hiệu khiếu nại, nhưng người khiếu nại vẫn tiếp tục khiếu nại. Đối với các cơ quan nhà nước, có trường hợp vụ việc đã quá thời hạn giải quyết lần đầu mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết lần đầu không ra quyết định giải quyết, công dân khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết lần hai (theo đúng quy định) nhưng cơ quan có thẩm quyền giải quyết lần hai không xem xét, giải quyết (với lý do chưa có quyết định giải quyết lần đầu). Trong khi đó, có một số trường hợp đã hết thời hiệu khiếu nại, nhưng cơ quan nhà nước vẫn thụ lý, giải quyết. Việc thụ lý để xem xét, giải quyết trong các trường hợp này phần lớn là do tính chất phức tạp của vụ việc, người khiếu nại nhiều lần gửi đơn khiếu nại, hoặc có thái độ gay gắt, cực đoan nên các cơ quan nhà nước đành nhượng bộ mà không căn cứ pháp luật để từ chối việc xem xét, giải quyết, cá biệt có trường hợp đã được Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo giải quyết nhưng khi người khiếu nại không đồng ý, tiếp tục khiếu nại gay gắt thì vẫn lại được xem xét, giải quyết. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng người khiếu nại rất ít khởi kiện vụ án hành chính ra Toà án mà thường “kiên trì” yêu cầu cơ quan hành chính giải quyết.

1.3. Việc chấp hành pháp luật về thời hạn giải quyết: qua phân tích 181.630 vụ khiếu nại đã được xem xét, giải quyết có 154.131 vụ việc giải quyết đúng thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo, còn lại 27.499 vụ giải quyết quá thời hạn chiếm (15,14%). Tuy nhiên, trên thực tế tình trạng vi phạm về thời hạn giải quyết khiếu nại xảy ra khá phổ biến. Theo báo cáo và qua khảo sát cho thấy nhiều vụ việc nhất là đối với các vụ việc phức tạp, việc giải quyết kéo dài hàng năm, thậm chí có vụ kéo dài nhiều năm. Nguyên nhân chủ yếu là do quá trình thẩm tra, xác minh khó khăn, mất nhiều thời gian; quy trình giải quyết thường phải qua nhiều khâu, nhiều cơ quan tham gia, nhiều ý kiến khác nhau và cũng một phần do sự thiếu trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đặc biệt là nhiều vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý song người khiếu nại vẫn tiếp tục khiếu nại. 
1.4. Việc thực hiện quy định về thông báo bằng văn bản việc thụ lý cho người khiếu nại biết: Trên thực tế, việc thực hiện quy định này chưa nghiêm túc, có một số trường hợp thụ lý nhưng không thông báo cho người khiếu nại biết hoặc không thụ lý nhưng không thông báo cho người khiếu nại biết rõ lý do, chính điều này đã dẫn đến việc công dân gửi đơn nhiều lần, vì họ không biết cơ quan nào đã thụ lý giải quyết nên không yên tâm, gửi đơn vượt cấp lên Trung ương mặc dù vụ việc chưa được cấp nào giải quyết. Đây là một vấn đề mang tính thực tế, thuộc trách nhiệm của người khiếu nại và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; là một trong các nguyên nhân dẫn đến số lượng đơn thư trùng lắp rất lớn ở các cơ quan nhà nước trong thời gian vừa qua.

1.5. Việc chấp hành quy định của pháp luật về ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai: Theo số liệu báo cáo của 22 bộ, ngành và 62 tỉnh, thành phố thì tổng số vụ việc  khiếu nại đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết là 295.820 vụ việc, nhưng số vụ việc giải quyết bằng quyết định chỉ là 139.570, chiếm tỷ lệ 47,18%; số vụ việc giải quyết bằng thông báo, công văn chiếm tỷ lệ khá cao (52,82%). 

Việc chấp hành Điều 38 khi ra quyết định giải quyết lần đầu chưa được các cơ quan giải quyết thực hiện nghiêm túc. Một số cơ quan hành chính nhà nước ban hành quyết định giải quyết khiếu nại còn thiếu nội dung theo quy định (không nêu rõ nội dung khiếu nại là đúng hay không đúng; không đề cập đến quyền khiếu nại tiếp theo của người khiếu nại...). Ở cấp cơ sở, những vụ việc khiếu nại có nội dung đơn giản thì thường trả lời bằng công văn, thông báo mà không ra quyết định giải quyết. Do thẩm quyền giải quyết lần hai chủ yếu thuộc cấp tỉnh nên nhìn chung việc chấp hành Điều 45 khi ra quyết định giải quyết lần hai có tốt hơn. Trong giải quyết lần hai, các cơ quan hành chính nhà nước thường ban hành quyết định, có nội dung, hình thức phù hợp với quy định. Nhưng vẫn có một số trường hợp còn dùng hình thức thông báo, công văn trả lời thay cho quyết định giải quyết khiếu nại; không ghi rõ quyền khởi kiện tại Toà án của công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Nhìn chung việc chấp hành quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo về việc ra quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 và lần 2 của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết là chưa tốt. Về nội dung, nhiều quyết định giải quyết khiếu nại còn có những vi phạm như: không kết luận rõ nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hay sai toàn bộ; không ghi rõ điều luật cụ thể làm căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; không nêu rõ quyền được khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tiếp theo hoặc quyền được khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án...những hạn chế này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, dẫn đến khiếu kiện kéo dài.

1.6. Về công bố công khai quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Điều 45 của Luật Khiếu nại, tố cáo: Sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thường gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, lợi ích liên quan; việc tổ chức công bố công khai ít khi được thực hiện; việc thông báo cho người chuyển đơn khiếu nại đến ít được quan tâm thực hiện, hoặc chỉ được thực hiện đối với những trường hợp khiếu nại phức tạp, nên có những trường hợp mặc dù có quyết định khiếu nại rồi nhưng người chuyển đơn không biết và không nắm được nên khi người khiếu nại tiếp tục khiếu nại lại hướng dẫn, chuyển đơn không đúng. 
1.7. Về tổ chức đối thoại với công dân khi giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai: Việc thực hiện quy định về đối thoại khi giải quyết khiếu nại ngày càng được chú trọng. Theo báo cáo, nhiều bộ ngành, địa phương, cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đã tổ chức việc gặp gỡ, đối thoại theo quy định của pháp luật; trong nhiều trường hợp khi giải quyết khiếu nại lần 2, tuy luật không quy định bắt buộc phải trực tiếp đối thoại nhưng chủ tịch uỷ ban nhân dân một số tỉnh đã trực tiếp đối thoại với người khiếu nại. Tuy nhiên, việc đối thoại chưa thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, chủ yếu là do cấp trưởng uỷ quyền cho cấp phó, thậm chí nhiều nơi uỷ quyền cho cán bộ cơ quan chuyên môn thực hiện. Việc người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trực tiếp đối thoại với người khiếu nại trên thực tế rất ít được thực hiện. Ở nhiều địa phương, chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện không tổ chức đối thoại, việc ra quyết định giải quyết khiếu nại chỉ căn cứ vào báo cáo kết quả thẩm tra xác minh của cơ quan chuyên môn. Đáng chú ý là tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài nhưng chậm được khắc phục.

1.8. Về số lượng vụ việc khiếu nại có luật sư tham gia: Theo báo cáo của 5 tỉnh có thống kê, trong 5 năm 2005 – 2009, trong tổng số 11.298 vụ việc khiếu nại được các cơ quan nhà nước giải quyết có 27 vụ việc có luật sư tham gia vào quá trình giải quyết (chiếm 0,24%). Tại báo cáo giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong 3 năm (2005-2007) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XII cũng đã thống kê: trong tổng số 40.794 vụ việc khiếu nại ở 15 tỉnh và 01 bộ chỉ có 158 vụ việc là có luật sư tham gia (chiếm 0,38%). Tuy nhiên, các số liệu trên đây chưa phản ánh đúng và đầy đủ thực tiễn của hoạt động này, trên thực tế, số vụ việc khiếu nại luật sư tham gia ngày càng nhiều, diễn ra chủ yếu ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu. Sự tham gia của Luật sư đã góp phần làm cho việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại tuân theo quy định của pháp luật. Một số địa phương do đánh giá đúng đắn về vị trí, vai trò của luật sư nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại.

 Tuy nhiên trong một số ít vụ việc, sự tham gia của Luật sư cũng phát sinh những bất cập như: ở cấp huyện, ở những tỉnh vùng sâu, vùng xa rất ít luật sư; chi phí thuê luật sư cao nên người khiếu nại không có điều kiện thực hiện, nhiều luật sư không muốn tham gia vào việc giúp đỡ người khiếu nại...vì vậy, mặc dù pháp luật có quy định người khiếu nại được nhờ luật sư giúp đỡ trong quá trình khiếu nại, nhưng trên thực tế, rất ít vụ việc có luật sư tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại, hơn nữa pháp luật cũng chưa quy định đầy đủ quyền của luật sư khi tham gia vào giải quyết khiếu nại. Thông thường, công dân chỉ nhờ luật sư tư vấn, viết đơn giúp, không tham gia trực tiếp vào quá trình giải quyết khiếu nại của cơ quan nhà nước.

1.9. Về quy định người khiếu nại được biết các chứng cứ làm cơ sở kết luận: Theo quy định của pháp luật, người khiếu nại có quyền biết các bằng chứng mà các cơ quan có thẩm quyền sử dụng làm căn cứ giải quyết khiếu nại, tuy nhiên qua khảo sát thấy trên thực tế quy định này ít được thực hiện do người khiếu nại không có yêu cầu hoặc do các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại với nhiều lý do, không muốn cung cấp đầy đủ những thông tin, bằng chứng thu thập trong quá trình giải quyết cho người khiếu nại biết.

 1.10. Số lượng vụ việc đã được khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án: Theo quy định của pháp luật, sau khi giải quyết lần 1 hoặc lần 2, nếu công dân không đồng ý có thể khởi kiện ra Toà án hành chính, nhưng trong thực tế, việc công dân gửi đơn khởi kiện ra Toà án hành chính còn rất ít. Nguyên nhân chủ yếu là người khiếu nại không có đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc do tâm lý ngại tranh tụng, phải nộp tạm ứng tiền án phí... Bên cạnh đó, thẩm quyền giải quyết của Tòa hành chính hiện nay chưa rộng và quy định pháp luật về thẩm quyền giải quyết khiếu nại vẫn còn những mâu thuẫn (Luật Khiếu nại, tố cáo quy định sau khi có quyết định giải quyết lần 2 nếu công dân không đồng ý thì có quyền khởi kiện tại Toà án nhưng theo Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính thì khiếu nại về đất đai đã có quyết định giải quyết lần 2 thì Tòa án không thụ lý, giải quyết). Theo Báo cáo tổng kết thực tiễn 12 năm hoạt động giải quyết các vụ án hành chính của ngành Toà án nhân dân thì trong 12 năm (từ năm 1998 đến 2008) Toà án nhân dân các cấp đã thụ lý 12.222 vụ, đã xét xử 10.132 vụ. Cụ thể trong các năm như sau: năm 1998, tổng số vụ án đã thụ lý là 282 vụ, đã giải quyết được 227 vụ; năm 1999, tổng số vụ án đã thụ lý là 408 vụ, đã giải quyết được 319 vụ; năm 2000, tổng số vụ án đã thụ lý là 539 vụ, đã giải quyết được 419 vụ; năm 2001, tổng số vụ án đã thụ lý là 803 vụ, đã giải quyết được 564 vụ; năm 2002, tổng số vụ án đã thụ lý là 1.308 vụ, đã giải quyết được 770 vụ; năm 2003, tổng số vụ án đã thụ lý là 1.458 vụ, đã giải quyết được 1.247 vụ; năm 2004, tổng số vụ án đã thụ lý là 1.746 vụ, đã giải quyết được 1.524 vụ; năm 2005, tổng số vụ án đã thụ lý là 1.361 vụ, đã giải quyết được 1.201 vụ; năm 2006, tổng số vụ án đã thụ lý là 1.232 vụ, đã giải quyết được 1.081 vụ; năm 2007, tổng số vụ án đã thụ lý là 1.686 vụ, đã giải quyết được 1.546 vụ; năm 2008, tổng số vụ án đã thụ lý là 1.399 vụ, đã giải quyết được 1.234 vụ. 
1.11. Kết quả thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật: Việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực còn chậm, và không nghiêm, số vụ việc tồn đọng khá lớn, nhiều quyết định có hiệu lực pháp luật từ nhiều năm, thậm chí đã có ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ nhưng cho đến nay vẫn chưa được thi hành. Tổng hợp báo cáo của  bộ, ngành, địa phương số quyết định phải thực hiện là 139.570 quyết định, đến nay đã thực hiện được 116.965 quyết định (chiếm gần 83,8%). Mặc dù Nghị định 136/2006 của Chính phủ có quy định trách nhiệm của người ra quyết định giải quyết khiếu nại, người đã ra quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bị khiếu nại cũng như trách nhiệm của những người đứng đầu cơ quan nhà nước có liên quan trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại nhưng trên thực tế những quy định này chưa đầy đủ và chưa có chế tài cụ thể để xử lý những người không thực hiện nên những quy định này vẫn chưa được thực hiện đầy đủ và nghiêm minh.

Qua kết quả kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, bức xúc kéo dài theo Kế hoạch 319/KH-TTCP ngày 20/02/2009 của Thanh tra Chính phủ cho thấy, tính đến 30/6/2009, cả nước còn 1.926 vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài, trong đó:
- Có 691 vụ việc (35,8%) qua rà soát thấy đã được giải quyết đúng pháp luật, có lý, có tình nhưng người khiếu nại, tố cáo vẫn không đồng tình, tiếp tục khiếu kiện. Những trường hợp này cần chấm dứt, không xem xét, giải quyết nữa. Trong đó: 184 vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng; 175 vụ việc đã có kết luận, ý kiến của bộ, ngành Trung ương; 332 vụ việc cấp tỉnh đã giải quyết.
- Có 1.235 vụ việc (64,2%) đã giải quyết nhưng người khiếu nại, tố cáo không đồng ý hoặc chưa tổ chức thực hiện hoặc quá trình tổ chức thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, qua rà soát thấy cần phải kiểm tra lại. Trong đó có 83 vụ việc đã có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; 251 vụ việc đã có kết luận, ý kiến của bộ, ngành Trung ương; 901 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Qua tổng hợp 1.235 vụ việc cần kiểm tra lại cho thấy số vụ việc đã có chỉ đạo của Thủ tướng, kết luận của bộ, ngành Trung ương cần phải kiểm tra lại là 334 vụ (chiếm 27% số vụ việc phải kiểm tra lại); số vụ việc địa phương giải quyết cần phải xem xét lại là 901 vụ (chiếm 73% số vụ việc phải kiểm tra lại).

2. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tố cáo, giải quyết tố cáo

Về cơ bản các cơ quan hành chính nhà nước đã cơ bản chấp hành đúng các quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết tố cáo. Các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân đã được xử lý nghiêm.  

2.1. Việc xử lý đơn tố cáo của công dân theo Điều 66 Luật khiếu nại, tố cáo (đơn thuộc thẩm quyền, đơn không thuộc thẩm quyền, đơn không rõ họ tên, địa chỉ…): theo báo cáo của các bộ, ngành địa phương, đối với các vụ việc tố cáo được thụ lý giải quyết, người có thẩm quyền giải quyết đều có văn bản thông báo cho người tố cáo biết. Đối với đơn tố cáo không đủ điều kiện thụ lý giải quyết (mạo danh, nặc danh, không có địa chỉ, chữ ký của người tố cáo) nhưng có nội dung sự việc rõ ràng, cụ thể, thì trong thực tế thủ trưởng một số cơ quan quản lý nhà nước vẫn chỉ đạo nghiên cứu, xem xét.
Quan điểm về việc xử lý đối với đơn tố cáo nặc danh, mạo danh còn khác nhau, còn nhiều lúng túng trong việc xử lý đơn vừa có nội dung khiếu nại vừa có nội dung tố cáo.

2.2. Việc thực hiện thời hạn và trình tự giải quyết đơn tố cáo theo Điều 67; 69 Luật Khiếu nại, tố cáo: theo báo cáo của 12/26 bộ, ngành và 45/63 tỉnh, thành phố, qua phân tích 25.804 vụ tố cáo đã được xem xét, giải quyết có 23.302 vụ việc giải quyết đúng thời hạn theo quy định của Luật, còn lại 2.502 vụ giải quyết quá thời hạn chiếm (9,7%). Tuy nhiên, trên thực tế, qua khảo sát tại một số địa phương thấy, việc chấp hành thời hạn giải quyết chưa nghiêm, nhiều vụ việc giải quyết còn kéo dài, có biểu hiện né tránh nhất là trong trường hợp người bị tố cáo là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp. đối với những trường hợp này, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo còn thiếu chủ động và thường trông chờ vào việc giải quyết của cấp uỷ đảng. 
2.3. Số vụ việc tố cáo tội phạm được chuyển đến Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát: theo báo cáo của 62/63 tỉnh, thành và 14/26 bộ, ngành Trung ương trong 5 năm, qua giải quyết đơn thư tố cáo các cơ quan hành chính nhà nước đã kiến nghị xử lý hành chính 4.269 người, chuyển cơ quan điều tra 342 vụ với 483 người.
2.4. Việc xử lý sau khi có kết luận giải quyết tố cáo theo Điều 68, 96 của Luật Khiếu nại, tố cáo (số lượng vụ việc tố cáo có quyết định xử lý và việc thực hiện quyết định xử lý tố cáo): trong 5 năm qua giải quyết tố cáo các cơ quan nhà nước đã ban hành 18.338 quyết định xử lý tố cáo, đã thực hiện 16.226 quyết định (chiếm 88,48%).
Việc xử lý người bị tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật nhìn chung chưa thực sự nghiêm minh. Trong tổng số 52.464 vụ việc tố cáo đã được giải quyết, kết luận đúng hoàn toàn và đúng một phần 25.372 vụ việc (chiếm 48,36% số vụ đã được giải quyết) nhưng chỉ xử lý được 4.269 người, trong đó chủ yếu là kiến nghị xử lý hành chính, chỉ chuyển cơ quan điều tra 342 vụ. Việc nhắc nhở, rút kinh nghiệm nội bộ mà không kiên quyết xử lý theo pháp luật với lý do để “giữ gìn đoàn kết nội bộ, uy tín, thành tích của cơ quan, địa phương, ngành” vẫn còn xảy ra nhiều. 


3. Về tiếp công dân

3.1. Kết quả tiếp công dân: Trong 5 năm, Trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 110.115 lượt người và 2.487 lượt đoàn đông người; các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp 1.750.829 lượt người và 9.887 lượt đoàn đông người đến trình bày 983.722 vụ việc (trong đó: tiếp thường xuyên 1.387.631 lượt người, 6.623 lượt đoàn đông người, trình bày 808.788 vụ việc; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 363.198 lượt người, 3.264 lượt đoàn đông người, trình bày 174.934 vụ việc).
3.2. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân: theo
 báo cáo của các bộ, ngành địa phương, các cơ quan nhà nước đã tổ chức việc tiếp công dân thường xuyên. Nhiều đồng chí thủ trưởng bộ, ngành, chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố đã trực tiếp tiếp công dân theo quy định, từng bước khắc phục tình trạng khoán trắng cho một số cơ quan chuyên môn; tổ chức đối thoại, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp ngay tại nơi phát sinh khiếu kiện; uốn nắn, chấn chỉnh những việc làm sai của cán bộ cấp dưới; hướng dẫn công dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nhiều nơi đã lập trụ sở, ban hành nội quy, quy chế về tiếp công dân, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ làm nhiệm vụ tiếp công dân, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trụ sở; công tác tiếp công dân ở một số nơi đã đi vào nền nếp.


Tuy nhiên, công tác tiếp công dân của các cấp, các ngành và trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước còn một số hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt, chưa gắn công tác tiếp dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; nhiều nơi tổ chức tiếp công dân còn hình thức, giao cho cán bộ không đủ thẩm quyền thực hiện, có nơi còn biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, thái độ không đúng mực đối với người đến khiếu nại, tố cáo; tình trạng né tránh trách nhiệm, hướng dẫn công dân không đúng vẫn còn xảy ra nhiều; việc phối hợp giữa Trung ương và địa phương còn hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về nhiệm vụ tiếp công dân chưa thực sự có hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân chưa được quan tâm đúng mức.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, CHƯA ĐẠT ĐƯỢC, NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN; NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC THỰC HIỆN LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

1. Nhận xét, đánh giá chung về kết quả đạt được

- Luật Khiếu nại, tố cáo ban hành năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, 2005 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và các cơ quan nhà nước giải quyết khiếu nại của công dân. Việc sửa đổi, bổ sung Luật đã tạo thêm thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện quyền khiếu nại, giúp cho công dân có sự lựa chọn mới về việc giải quyết khiếu nại hành chính, góp phần nâng cao tính khách quan, dân chủ trong giải quyết các khiếu kiện hành chính.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có những chuyển biến tích cực và dần đi vào nền nếp; đã giải quyết kịp thời được số lượng lớn đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chất lượng, giải quyết được nâng lên; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo gay gắt, kéo dài đã được giải quyết, dứt điểm, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

- Công tác tiếp dân theo quy định của pháp luật đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hàng năm, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và các cấp, các ngành, địa phương đã tiếp, hướng dẫn hàng chục nghìn người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có nhiều đoàn khiếu kiện đông người, phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

- Quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng đã đạt được những kết quả quan trọng ở các nội dung: việc ban hành các văn bản pháp luật, quy chế, điều lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện các quy định về khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về khiếu nại, tố cáo; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân…qua đó đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 

Đạt được những kết quả trên là do: công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Chính phủ ngày càng tập trung và quyết liệt hơn trước, Chính phủ đã có nhiều chủ trương và biện pháp tích cực để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chính phủ thường xuyên xem xét, đánh giá tình hình và chỉ đạo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo Thanh tra Chính phủ hoàn thiện thể chế, cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo các bộ hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định trong các lĩnh vực quản lý nhằm hạn chế phát sinh khiếu kiện. 

- Các bộ, ngành, địa phương, đã có nhiều nỗ lực, cố gắng giải quyết được khối lượng lớn vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh và nhiều vụ khiếu kiện đông người, phức tạp. Một số cấp uỷ và chính quyền địa phương đã chú trọng việc ban hành chỉ thị về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xây dựng kế hoạch thực hiện. Hầu hết các tỉnh, thành phố đều có kế hoạch, thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, các tổ công tác để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài. Nhiều đồng chí Bí thư cấp uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã định kỳ tiếp công dân, trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

- Thanh tra Chính phủ có nhiều cố gắng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật Khiếu nại, tố cáo và tích cực phối hợp với các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; trực tiếp thanh tra, kiến nghị Thủ tướng giải quyết nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp; đã tổ chức tiếp hàng chục ngàn lượt công dân, hàng trăm đoàn khiếu kiện đông người; phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương và các địa phương xử lý kịp thời các các tình huống phát sinh.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo từ cơ sở; giúp cán bộ, nhân dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật, giảm bớt tình trạng khiếu nại không có căn cứ, kéo dài, đông người, vượt cấp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngày càng được chú trọng, số lượng cán bộ được đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản tăng qua từng năm; chất lượng đào tạo từng bước được củng cố trên nhiều lĩnh vực, nội dung. 

2. Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân
2.1. Trong công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo: Một số bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm nhiều đến công tác công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý của mình hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nội dung chưa phù hợp với quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. 
- Một số nơi công tác chỉ đạo còn thiếu quyết liệt, chưa toàn diện, có chỉ đạo nhưng thiếu đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nên hiệu quả chưa cao. Một số trường hợp cấp trên có chỉ đạo nhưng nội dung không rõ ràng hoặc hoặc thiếu thống nhất, dẫn đến cấp dưới lúng túng trong tổ chức thực hiện. Có những trường hợp cấp trên chỉ đạo nhưng cấp dưới không thực hiện nghiêm túc.

- Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo chưa được làm ráo riết, qua thanh tra, kiểm tra mặc dù phát hiện ra nhiều vi phạm nhưng xử lý chưa nghiêm, chính vì vậy, hiệu quả thanh tra trách nhiệm mới dừng ở mục đích phòng ngừa là chính (rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, đôn đốc), chưa thực sự có tác dụng “răn đe” (xử lý nghiêm các hành vi vi phạm).

- Nội dung phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở nhiều nơi còn sơ sài, hình thức tuyên truyền còn đơn điệu, chưa thu hút và tạo sự quan tâm của người dân. Ngoài ra, đa số địa phương đều gặp khó khăn trong vấn đề kinh phí tổ chức, do vậy số xã, phường, thị trấn được tổ chức tuyên truyền chưa được nhiều và hiệu quả tuyên truyền còn hạn chế.

- Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo chậm được đổi mới; số chương trình, tiết học dành cho việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo còn ít, chưa chuyên sâu; đội ngũ giảng viên chưa được kiện toàn và chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Hiện vẫn còn số lượng lớn (hàng ngàn) cán bộ thanh tra chưa được đào tạo nghiệp vụ thanh tra. 

2.2. Về thực hiện các quy định về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: trong công tác tiếp công dân, một số thủ trưởng và cán bộ các cơ quan tham mưu của Nhà nước chưa làm tốt trách nhiệm trong tiếp công dân (thờ ơ, né tránh, trả lời thiếu chu đáo, cặn kẽ và thiếu chính xác; khi gặp vụ việc phức tạp thì còn đùn đẩy, lúng túng, hoặc thấy sai nhưng không sửa, thậm chí còn thách đố dân...nên dẫn đến khiếu kiện vượt cấp). 
- Nhiều cơ quan còn thiếu trách nhiệm trong việc thụ lý vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết (không thụ lý, thụ lý không kịp thời) hoặc thực hiện không đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, thu thập chứng cứ, tài liệu không đầy đủ, kết luận thiếu chính xác, đến khi công dân yêu cầu thực hiện đúng theo pháp luật và thực hiện đúng trách nhiệm thì có thái độ né tránh, đùn đẩy nên công dân từ chỗ không đồng tình dẫn đến bức xúc, tiếp khiếu với thái độ gay gắt.

- Cách giải quyết của nhiều cơ quan nhà nước còn cứng nhắc, thiếu quan tâm đến quyền và lợi ích thiết thực của người dân. Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước ở nhiều nơi chưa đưa ra phương án tối ưu để giải quyết quyền lợi của công dân mà còn cứng nhắc hoặc sợ trách nhiệm trước pháp luật về phương án giải quyết của mình nên khi ra quyết định giải quyết thì các quyền lợi của công dân không được xem xét một cách triệt để, thấu đáo. 

- Một số cấp chính quyền chưa tập trung chỉ đạo tiếp nhận, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân. Nhiều vụ việc giải quyết chậm, kết luận thiếu chính xác, xử lý vi phạm không nghiêm; có một số trường hợp bao che người bị tố cáo, thiếu biện pháp bảo vệ người tố cáo.

- Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong giải quyết khiếu nại tố cáo chưa nghiêm, có không ít trường hợp cấp trên đã có ý kiến kết luận, quyết định và chỉ đạo giải quyết, nhưng cấp dưới không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện. Công tác kiểm tra, đôn đốc của cấp trên với cấp dưới chưa thường xuyên; công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo hiệu quả còn hạn chế.

2.3. Tồn tại, hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do:

Về khách quan: 

- Chính sách, pháp luật về đất đai của Nhà nước ta ở mỗi thời kỳ có sự khác nhau; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất còn bất cập, thường thay đổi, trong khi đó, trên thực tế mỗi địa phương áp dụng pháp luật có khác nhau, từ đó tạo nên sự so bì, thắc mắc giữa tỉnh này với tỉnh khác, giữa dự án này với dự án khác hoặc giữa trường hợp này với trường hợp khác; thậm chí dẫn đến tình trạng người chây ỳ, cố tình không chấp hành thì được được lợi hơn những người gương mẫu chấp hành trước... 
- Công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai còn nhiều yếu kém, sai phạm và bị buông lỏng trong một thời gian dài, nhiều vi phạm trong lĩnh vực đất đai không được xử lý nghiêm minh, kịp thời; việc đo đạc, cắm mốc giới, lập bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, có nhiều sai sót. Những tồn tại có tính lịch sử như việc cho thuê, cho mượn, cầm cố đất đai trong nội bộ nhân dân, việc đưa đất, lao động vào các tập đoàn sản xuất, các nông lâm trường, việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, sổ sách, cập nhật biến động không đầy đủ, để thất lạc đã gây khó khăn cho quá trình giải quyết khiếu nại. Có một số dự án thu hồi đất sản xuất của dân nhưng không được sử dụng hợp lý, đất bỏ hoang, lãng phí, trong khi nông dân thiếu đất sản xuất, dẫn đến bức xúc, phát sinh khiếu nại.  
- Cơ chế giải quyết khiếu nại hiện nay còn phức tạp cả về thẩm quyền giải quyết, cũng như trình tự, thủ tục giải quyết, thậm chí còn gây phiền hà cho công dân; về thời hiệu, thời hạn chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, khó thực hiện. Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Thanh tra đang còn đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung nên việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện còn lúng túng.

- Chưa có cơ chế thoả đáng đền bù thiệt hại xẩy ra để khắc phục hậu quả khi khiếu nại của công dân là đúng sự thật. Quy định về bồi thường thiệt hại do oan, sai trong lĩnh vực hành chính còn thiếu và chưa rõ ràng.

Về chủ quan: 
- Đội ngũ cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nhìn chung còn thiếu và yếu về năng lực chuyên môn, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; ở nhiều cơ quan thanh tra đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn mỏng. Chế độ, chính sách, điều kiện làm việc đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân và cán bộ tham mưu giúp việc cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được quan tâm đúng mức, nên chưa khuyến khích được cán bộ nâng cao trách nhiệm và yên tâm công tác.
- Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa chặt chẽ, có những vụ việc phức tạp, ý kiến giải quyết giữa các cơ quan liên quan còn khác nhau nhưng không trao đổi, bàn bạc thấu đáo dẫn đến việc giải quyết không dứt điểm. 

- Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong giải quyết khiếu nại tố cáo chưa nghiêm, có không ít trường hợp cấp trên đã có ý kiến kết luận, quyết định và chỉ đạo giải quyết, nhưng cấp dưới không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện. Công tác kiểm tra, đôn đốc của cấp trên với cấp dưới chưa thường xuyên.

- Ý thức chấp hành pháp luật cũng như sự hiểu biết về pháp luật của một bộ phận công dân còn hạn chế, có những trường hợp công dân đi khiếu nại, tố cáo có những đòi hỏi quá đáng hoặc không hiểu thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại và quyền, nghĩa vụ của mình nên gửi đơn thư tràn lan, vượt cấp; có những trường hợp mặc dù đã được giải quyết có lý, có tình nhưng vẫn không chấp nhận, cố tình khiếu nại kéo dài, thậm chí có những phản ứng tiêu cực, gay gắt, cố chấp, thiếu tôn trọng chính quyền, xúc phạm cá nhân cán bộ giải quyết hoặc lợi dụng xúi dục, kích động, có hành vi quá khích, gây rối làm cho tình hình thêm phức tạp và khó khăn trong công tác giải quyết....nhiều trường hợp người khiếu nại không muốn giải quyết bằng con đường tòa án nhưng lại thiếu tôn trọng quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước. 

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có phạm vi, nội dung rất rộng và phức tạp, nhiều vụ việc còn vướng mắc do lịch sử để lại, do chính sách, pháp luật thay đổi, hồ sơ, chứng cứ không rõ ràng, tài liệu, sổ sách quản lý thất lạc và không được cập nhật thường xuyên... trong khi khối lượng vụ việc phát sinh ngày càng nhiều đang là một trong những áp lực, thách thức rất lớn đối với các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay, đặc biệt là cấp tỉnh và Trung ương.

- Công tác thi hành án và công tác điều tra là những công việc hết sức phức tạp, liên quan đến tài sản, danh dự công dân nên nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực này rất khó giải quyết. Quá trình điều tra vụ án cần giữ bí mật tài liệu nên hạn chế việc trong cung cấp, chứng minh nội dung kết luận với người khiếu nại, tố cáo, nên trong nhiều trường hợp người khiếu nại, tố cáo thiếu tin tưởng vào kết quả giải quyết.

3. Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo

3.1. Về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

3.1.1. Về quy định chung: Luật Khiếu nại, tố cáo đã bỏ khái niệm “quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng” song khái niệm này vẫn còn tồn tại ở Điều 138 Luật Đất đai năm 2003; khoản 3, Điều 163 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. Ngoài ra, Pháp lệnh số 29/2006/PL-UBTVQH11 ngày 5/4/2006 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính có quy định điều kiện để khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án hành chính không phù hợp với quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo: Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi bổ sung năm 2005 quy định nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan hành chính có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại toà án. Tuy nhiên, theo quy định của Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2006 thì Toà án chỉ thụ lý giải quyết 21 loại việc và không giải quyết vụ việc khiếu nại về đất đai  đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2, do vậy nhiều vụ việc công dân đến khởi kiện đến Toà án sẽ không được giải  quyết. 


Về thực hiện nghĩa vụ của người khiếu nại: Quy định người khiếu nại phải đến đúng người có thẩm quyền giải quyết đã không được thực hiện đúng vì trên thực tế, tình trạng khiếu nại vẫn được gửi đến nhiều cơ quan, phát sinh khiếu nại vượt cấp, một phần do hạn chế của người khiếu nại về nhận thức pháp luật, tâm lý cầu mong được quan tâm giải quyết, tuy nhiên cũng có nguyên nhân do thiếu chế ước về việc bắt buộc công dân phải thực hiện nghĩa vụ này.

3.1.2. Về cơ chế giải quyết khiếu nại: Theo quy định pháp luật hiện hành thì công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính đến cơ quan hành chính, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của mình. Người có quyết định hành chính bị khiếu nại là người giải quyết khiếu nại lần đầu. Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và gửi quyết định này cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan...Cơ chế giải quyết khiếu nại như vậy là chưa phù hợp, bởi vì việc giao cho người ra quyết định hành chính bị khiếu nại giải quyết khiếu nại đối với quyết định đó là chưa đảm bảo tính khách quan trong việc giải quyết; người dân thiếu tin tưởng nên sau khi giải quyết vẫn tiếp tục khiếu nại lên cấp trên. Hơn nữa, pháp luật cũng quy định người giải quyết khiếu nại lần đầu phải gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại. Với thủ tục này, việc giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính lần đầu bị kéo dài, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và trong thực tiễn là không cần thiết và nhiều trường hợp cũng không thực hiện được.

Đối với trường hợp giải quyết khiếu nại lần 2, pháp luật về khiếu nại, tố cáo hiện hành quy định nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu thì có quyền khiếu nại lên Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên của người đó. Pháp luật không quy định bắt buộc người giải quyết khiếu nại phải gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại nên nhiều quyết định giải quyết khiếu nại chưa thấu tình, đạt lý, thậm chí có biểu hiện thiên vị, bao che, dung túng cho cấp dưới khi có sai phạm.
Luật Khiếu nại, tố cáo mới chỉ có những quy định chung về trách nhiệm cũng như biện pháp xử lý với trường hợp người có quyết định hành chính, hành vi hành chính có vi phạm pháp luật mà chưa quy định cụ thể trách nhiệm và việc xử lý trách nhiệm của người có quyết định hành chính, hành vi hành chính có vi phạm pháp luật nhưng thiếu trách nhiệm không sửa; người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại nhưng thiếu trách nhiệm, không giải quyết...Do vậy làm cho việc giải quyết khiếu nại không nghiêm túc và việc áp dụng pháp luật để xử lý trách nhiệm đối với những người này gặp rất nhiều khó khăn.
3.1.3. Về trình tự, thủ tục, thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại hành chính: Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại của cơ quan hành chính nhà nước chưa đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch; chưa tạo ra cơ chế tranh luận bình đẳng trong quá trình giải quyết. Trong thực tế, cơ quan hành chính thụ lý, thẩm tra, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết một cách đơn phương, người khiếu nại hầu như ít có điều kiện tiếp cận các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc; các quy định về luật sư tham gia giải quyết khiếu nại, đối thoại trong giải quyết khiếu nại còn thiếu cụ thể, do vậy chưa phát huy hết vai trò của luật sư cũng như việc tổ chức đối thoại, làm giảm hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại. 

Các quy định hiện hành cũng chưa phân biệt rõ thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu với lần hai, giữa khiếu nại đòi huỷ bỏ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính với thủ tục giải quyết khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại. Một số quy định về thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại cũng chưa phù hợp với thực tiễn... Đây chính là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng nhiều vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại của cấp có thẩm quyền song người dân vẫn không tin vào tính khách quan, công bằng của cơ quan hành chính đã giải quyết mà vẫn tái khiếu, tiếp khiếu vượt cấp lên trên. 

3.1.4. Việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật: Việc bảo đảm thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại hành chính đã có hiệu lực pháp luật gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì trách nhiệm thi hành các quyết định này chủ yếu thuộc về các cơ quan hành chính nhà nước, pháp luật về khiếu nại, tố cáo lại chưa quy định cụ thể trách nhiệm, các biện pháp chế tài đối các cơ quan không chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại của cấp có thẩm quyền. Do đó, hiệu quả việc thi hành các quyết định hành chính phụ thuộc vào sự tự giác của các cơ quan hành chính và công dân. Các biện pháp cưỡng chế hành chính không thể áp dụng được trong trường hợp các cơ quan và công dân không chịu chấp hành. Thậm chí, nhiều vụ việc khiếu nại đã có chỉ đạo của Thủ tướng nhưng vẫn chưa thực hiện nghiêm.


3.1.5. Về khiếu nại đông người: Luật không quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người nhưng thực tế vẫn diễn ra khiếu nại đông người và các cơ quan vẫn phải giải quyết dưới các hình thức khác nhau như tiến hành thanh tra, xác minh, sau đó ra văn bản trả lời…Tuy nhiên, việc không có quy định về xử lý khi có khiếu nại, tố cáo đông người gây khó khăn, lúng túng trong quá trình xem xét, giải quyết. 


3.1.6. Trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước và Uỷ ban MTTQ của các tổ chức, đoàn thể xã hội trong công tác giải quyết khiếu nại: Luật Khiếu nại, tố cáo đã quy định vai trò, trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Đại biểu quốc hội, Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, của Uỷ ban MTTQ về tiếp nhận, xử lý đơn, yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm giải quyết; kiểm tra, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhưng trên thực tế việc thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc do chưa có quy định về trình tự, thủ tục, các bước tiến hành cũng như quy chế phối hợp để cùng giám sát. 


3.1.7. Các hạn chế, vướng mắc khác: Quy định về xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có chức năng giám sát hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo còn bất hợp lý. Các Điều 15, 87, 91 của Luật Khiếu nại, tố cáo và các văn bản luật liên quan quy định rất nhiều tổ chức và cá nhân có trách nhiệm nhận và chuyển đơn khiếu nại, tố cáo. Quy định này nhằm bảo đảm quyền giám sát của các chủ thể đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, điều này cũng làm vô hiệu hóa quy định về nghĩa vụ phải gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết của người khiếu nại (theo điểm a, khoản 2 Điều 17 Luật KN,TC năm 1998) và làm tăng lượng đơn thư gửi vượt cấp, gây hao phí cho người khiếu nại và cả cơ quan nhà nước, làm giảm hiệu lực các quy định của Luật.

Pháp luật về khiếu nại, tố cáo còn thiếu các quy định điều chỉnh việc tạm dừng và chấm dứt việc giải quyết khiếu nại như: trường hợp vụ việc đã thụ lý nhưng do người khiếu nại ốm đau, đi công tác xa nhưng không muốn ủy quyền cho người khác; người khiếu nại rút đơn; khi vụ việc khiếu nại đã thụ lý và đang được thẩm tra xác minh thì người khiếu nại chết; quy định về quyền của người khiếu nại được rút đơn khiếu nại ở bất kỳ giai đoạn nào; việc khiếu nại tiếp…

Luật Khiếu nại, tố cáo chưa cụ thể trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong việc giúp Thủ trưởng cùng cấp thẩm tra, xác minh và kiến nghị giải quyết. Theo quy định của pháp luật, việc thẩm tra, xác minh chủ yếu do các cơ quan thanh tra thực hiện. Việc quy định như trên phù hợp với nhiệm vụ của các cơ quan thanh tra. Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, nếu các cơ quan chuyên môn thẩm tra, xác minh giúp người có thẩm quyền giải quyết thì việc giải quyết sẽ nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Một số vấn đề quy định trong Luật Khiếu nại, tố cáo đến nay chưa có văn bản hướng dẫn thi hành như: Vấn đề khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm và việc bồi thường thiệt hại cho người khiếu nại; quy định hành vi vi phạm hành chính và mức xử phạt quy định tại Điều 100 của Luật; việc giải quyết các kiến nghị, phản ảnh liên quan đến khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận khi tiếp công dân; việc xác định Luật được áp dụng để giải quyết đối với những khiếu nại được thụ lý giải quyết lần 2 vào thời điểm sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật...

3.2. Về tố cáo và giải quyết tố cáo


3.2.1. Về phạm vi điều chỉnh và chủ thể tố cáo: việc quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong các văn bản pháp luật còn phân tán, Luật Khiếu nại, tố cáo chỉ tập trung điều chỉnh về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. Trong khi đó, Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về tố giác, tin báo tội phạm, tố cáo về hành vi vi phạm của những người  có trách nhiệm trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định về tố cáo hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân (chưa đến mức xử lý hình sự). Bộ luật Lao động quy định về tố cáo về lao động. 

Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành chỉ ghi nhận chủ thể tố cáo là công dân, tuy nhiên tại một số văn bản quy phạm pháp luật khác lại quy định thêm chủ thể tố cáo là tổ chức (Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Xuất bản…). Các quy định thiếu thống nhất này dẫn đến nhiều cách hiểu và thực hiện khác nhau trong quá trình giải quyết. Bên cạnh đó, thực tế công tác tiếp dân và giải quyết tố cáo thời gian qua đã cho thấy tình trạng tố cáo đông người vẫn diễn ra và các cơ quan hành chính nhà nước vẫn phải xem xét, giải quyết bằng quy trình thanh tra. Hiện tượng tố cáo này đã vượt khỏi phạm vi điều chỉnh của Luật Khiếu nại, tố cáo, gây ra khó khăn cho các cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết.
3.2.2. Về cơ quan là đầu mối tiếp nhận, xử lý đơn thư, tố cáo: Luật hiện hành quy định về việc tiếp nhận tố cáo thuộc về nhiều cơ quan, gây khó khăn cho công dân khi thực hiện việc tố cáo. Thực tiễn cho thấy người dân không thể xác định chính xác cơ quan nào có quyền giải quyết tố cáo, dẫn tới đơn thư tố cáo được gửi tới nhiều cơ quan hoặc gửi tới cơ quan không thuộc thẩm quyền. Các cơ quan nhà nước gặp khó khăn trong việc tiếp nhận, chuyển đơn, giải quyết tố cáo, dẫn tới, việc đùn đẩy trách nhiệm giải quyết giữa các cơ quan nhà nước, làm giảm hiệu quả công tác giải quyết tố cáo.
3.2.3. Về  việc bảo vệ người tố cáo: Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành cũng đã ghi nhận một số nguyên tắc và biện pháp bảo vệ người tố cáo tuy nhiên những quy định này còn sơ sài như: chưa xác định cụ thể trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc bảo mật những thông tin liên quan đến người tố cáo; chưa xác định các biện pháp, chế tài xử lý đối với người có trách nhiệm nhưng không áp dụng các biện pháp bảo vệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ người tố cáo, dẫn đến việc người tố cáo bị xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự...Nhiều trường hợp người tố cáo vì sợ bị trù dập, trả thù mà không dám tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật.
3.2.4. Về thẩm quyền, thủ tục giải quyết tố cáo: Luật Khiếu nại, tố cáo quy định có tính nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo dựa trên tính chất, mức độ vi phạm, đối tượng và hành vi vi phạm, nhưng chưa xác định rõ thẩm quyền của các cơ quan trong việc giải quyết tố cáo gây khó khăn trong việc tiếp nhận và xử lý tố cáo. Đồng thời, theo quy định hiện hành thì không có điểm dừng trong việc giải quyết tố cáo. 
Theo Luật Khiếu nại, tố cáo thì giải quyết tố cáo “là việc xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và việc quyết định xử lý của người giải quyết tố cáo” và Luật đã có một số quy định về thủ tục giải quyết tố cáo. Tuy nhiên, các quy định này còn chung chung, chưa cụ thể, rõ ràng. Mặt khác, giữa Luật Khiếu nại, tố cáo với các văn bản pháp luật điều chỉnh về việc giải quyết tố cáo hành chính còn có quy định khác nhau, không đảm bảo tính thống nhất về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết nên gây ra những khó khăn, phức tạp trong quá trình thực hiện.
 
3.2.5. Về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước: Luật chưa quy định việc người tố cáo được nhận thông báo chuyển vụ việc tố cáo sang cơ quan có thẩm quyền giải quyết; được trích thưởng (nếu có)…đồng thời chưa xác định rõ trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn thiệt hại do hành vi tố cáo sai sự thật của mình gây ra.

Pháp luật về tố cáo hiện hành chưa cụ thể hoá thẩm quyền cũng như thủ tục của cơ quan thanh tra trong quá trình xác minh, kết luận các vụ việc tố cáo, gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Mặt khác, pháp luật hiện hành chưa xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc giữ bí mật những thông tin liên quan đến người tố cáo; chưa xác định rõ các biện pháp chế tài nhằm xử lý đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo khi không giải quyết hoặc giải quyết không kịp thời, khách quan và xử lý không nghiêm minh người vi phạm.

3.2.6. Về việc xử lý đơn tố cáo: Luật Khiếu nại, tố cáo và những quy định về tố cáo trong những văn bản pháp luật chưa phân định rõ về việc xử lý tố cáo với các hình thức tố giác, tin báo tội phạm và các kiến nghị, phản ánh của người dân, gây lúng túng cho các cơ quan trong việc xử lý đối với các loại đơn thư.

Luật cũng quy định không xem xét đối với các loại tố cáo không rõ họ, tên địa chỉ người tố cáo. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều vụ việc tố cáo không rõ họ, tên địa chỉ, bút tích của người tố cáo vẫn được một số cơ quan xem xét, giải quyết hoặc một số trường hợp thì cơ quan xem xét, một số trường hợp không xem xét. Thực tiễn trên gây ra sự thiếu thống nhất trong hoạt động áp dụng pháp luật.
3.2.7. Về các biện pháp bảo vệ người tố cáo: các quy định về cơ chế bảo vệ, khuyến khích người tố cáo đúng sự thật còn rất sơ sài và chưa rõ ràng. Với các quy định hiện hành, người dân sẽ thiếu tích cực hoặc không dám tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là những tố cáo các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Trên thực tế nhiều vụ việc người tố cáo bị trả thù, trù dập, dẫn đến nhiều tố cáo nặc danh, mạo danh gây dư luận xấu trong các cơ quan, tổ chức. 

3.2.8. Vướng mắc khác: Pháp luật khiếu nại, tố cáo chưa có quy định về các điều kiện để thụ lý tố cáo như: thời hiệu tố cáo; hình thức tố cáo; chủ thể thực hiện quyền tố cáo…làm cho người dân gặp khó khăn khi thực hiện quyền tố cáo và các cơ quan nhà nước lúng túng trong quá trình giải quyết. Thực tiễn nhiều vụ việc tố cáo (nhất là tố cáo đông người), tố cáo nhiều hành vi vi phạm pháp luật xảy ra từ trước đây từ 10 đến 15 năm thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính, quá trình giải quyết gặp nhiều khó khăn như đối tượng bị tố cáo đã chuyển công tác khác hoặc về nghỉ hưu…hồ sơ tài liệu thất lạc, do đó có những vụ không thể kết luận được.

Về xử lý trách nhiệm người tố cáo sai sự thật đang là vấn đề nan giải trong thực tiễn áp dụng Luật Khiếu nại, tố cáo nhất là xử lý trách nhiệm của người tố cáo đối với trường hợp, tố cáo có đúng có, sai.

3.3. Về công tác tiếp công dân

Mô hình tổ chức tiếp công dân chưa thống nhất. Hiện nay, ngoài việc tổ chức tiếp công dân của từng cơ quan nhà nước theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo thì còn có địa điểm tiếp công dân chung ở địa phương (theo Điều 51 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006) nhưng 02 Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định của Nghị định 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân. Giữa Nghị định 89/CP và Nghị định 136/2006/NĐ-CP quy định có điểm khác nhau. Ở địa phương, trụ sở tiếp công dân chung có nơi giao cho thanh tra quản lý nên chưa phát huy được trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan nhà nước trong việc tiếp công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Theo Nghị định 136/2006/NĐ-CP chỉ quy định việc tiếp và hướng dẫn công dân đến khiếu nại, tố cáo, không quy định việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan có thẩm giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Do vậy, hiệu quả công tác tiếp công dân thấp.

Phần 3
KIẾN NGHỊ 

1. Kiến nghị chung

- Khẩn trương nghiên cứu xây dựng Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo thay thế Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 để đáp ứng kịp thời việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại; việc tố cáo và giải quyết tố cáo trong đời sống xã hội hiện nay.

- Có các quy định thủ trưởng các cơ quan nhà nước có trách nhiệm khẩn trương xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình khi công dân yêu cầu (thay thế cho thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1); tăng cường công tác hoà giải ban đầu từ cơ sở làm hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng khiếu kiện.

- Đề cao trách nhiệm giải quyết của các cơ quan nhà nước; trách nhiệm giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, tạo điều kiện cao nhất để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, để các cơ quan nhà nước thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước của mình.

- Quy định về tiếp công dân chỉ nên quy định tại Luật Khiếu nại. Đổi mới và tổ chức tốt công tác tiếp dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo hướng nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người đứng đầu đơn vị trong việc tiếp công dân, gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm, giám sát, đôn đốc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế phối hợp hoạt động trong công tác tiếp công dân; tăng cường năng lực và điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở Trung ương theo hướng: gắn với theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khiếu nại, tố cáo; sớm kiện toàn về tổ chức, cán bộ và có chính sách đãi ngộ đặc thù với cán bộ làm công tác tiếp dân và giải quyết kiếu nại, tố cáo. Trụ  sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Thanh tra Chính phủ quản lý và chủ trì điều hoà, phối hợp; trụ sở tiếp công dân ở địa phương do uỷ ban nhân dân các cấp quản lý, giao văn phòng uỷ ban nhân dân chủ trì điều hành.

Bổ sung quy định những trường hợp cơ quan nhà nước được phép từ chối việc tiếp dân.

- Hoàn thiện quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, theo hướng: bổ sung quy định cụ thể chế tài ràng buộc, xử lý đối với các trường hợp khiếu nại, tố cáo sai sự thật, không chấp hành qui định pháp luật; những cơ quan, cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, ra quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo sai trái và các trường hợp lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây rối...đồng thời xây dựng cơ chế khen thưởng đặc thù đối với những trường hợp có thành tích trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, những công dân có đóng góp trong đấu tranh, phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng. 

2. Kiến nghị xây dựng Luật Khiếu nại

2.1. Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính: Để khắc phục các bất cập, vướng mắc về cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính, thời gian tới cần phải hoàn thiện thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính theo hướng phân định rành mạch trách nhiệm, thẩm quyền của người ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính và thủ trưởng cơ quan hành chính cấp trên trong việc giải quyết khiếu nại hành chính theo hướng sau: công dân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu thủ trưởng cơ quan hành chính, người có thẩm quyền trong cơ quan đó xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính do họ ban hành nếu cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của mình. Việc xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính không phải là một cấp giải quyết khiếu nại mà là giai đoạn tự xem xét lại quyết định hành chính theo thủ tục hành chính thông thường. Nếu công dân không đồng ý với việc xem xét của cơ quan hành chính hoặc quá một thời hạn nhất định cơ quan hành chính không xem xét lại quyết định của mình thì công dân có quyền khiếu nại lên thủ trưởng cơ quan hành chính cấp trên. 
Việc giải quyết khiếu nại của thủ trưởng cơ quan hành cấp trên được thực hiện theo một trình tự, thủ tục đảm bảo việc giải quyết khiếu nại được khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch và có sự đối thoại, tranh luận giữa các bên có sự tham gia của luật sư và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình giải quyết. Trường hợp cần thiết Thủ trưởng cơ quan hành chính thành lập hội đồng tư vấn giải quyết những vụ việc khiếu nại phức tạp. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì công dân tiếp tục khởi kiện vụ án tại Toà án.
Quy định rõ trách nhiệm và việc xử lý trách nhiệm của người có quyết định hành chính, hành vi hành chính có vi phạm pháp luật nhưng thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại. 
2.2. Về  thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính
Ngoài việc đổi mới về thẩm quyền giải quyết, để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hành chính cần phải đổi mới thủ tục giải quyết nhằm đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ trong quá trình giải quyết khiếu nại hành chính; đổi mới, hoàn thiện thủ tục khiếu nại, giải quyết khiếu nại tạo thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại. Cụ thể: 
+ Đơn giản hoá thủ tục khiếu nại, mở rộng các hình thức khiếu nại để tạo điều kiện thuận lợi cho người khiếu nại;

+ Quy định bắt buộc đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại thông qua việc xác định rõ những người tham gia đối thoại (người khiếu nại, người bị khiếu nại, luật sư, người đại diện...); trình tự, thủ tục đối thoại.

+ Mở rộng vai trò của luật sư trong quá trình giải quyết khiếu nại hành chính thông qua việc ghi nhận luật sư có quyền đại diện cho người khiếu nại, người bị khiếu nại. Luật sư có quyền tự mình xác minh, thu nhập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho người giải quyết khiếu nại, nghiên cứu hồ sơ vụ việc và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ việc để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, người bị khiếu nại. Trong trường hợp không có luật sư đại diện thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm mời đại diện của một hoặc một số tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp như: Hội luật gia, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh... tham gia giải quyết để bảo vệ quyền lợi của người khiếu nại. 

+ Xác định rõ nghĩa vụ chứng minh thuộc về các bên, đặc biệt là người bị khiếu nại. Trong đó, các bên có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ để chứng minh nội dung vụ việc; trường hợp cần thiết cơ quan có thẩm quyền giải quyết có quyền thu thập thông tin, tài liệu có liên quan để giải quyết khiếu nại. 

+ Quy định người khiếu nại, người bị khiếu nại được biết, đọc, sao chụp, sao chép và xem các tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khi họ yêu cầu; được yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý chứng cứ cung cấp chứng cứ đó cho mình để giao nộp cho người giải quyết khiếu nại.
+ Đối với những vụ việc phức tạp, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có thể thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại. Hội đồng tư vấn có trách nhiệm nghiên cứu vụ việc và tham mưu giải quyết nội dung khiếu nại. Thành phần Hội đồng do người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định. 

Việc hoàn thiện thủ tục giải quyết khiếu nại theo hướng trên sẽ khắc phục được các hạn chế, bất cập đang đặt ra trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay; bảo đảm sự tham gia của luật sư để bảo vệ quyền lợi của người khiếu nại; xác định rõ hơn địa vị pháp lý của người khiếu nại, người bị khiếu nại và người giải quyết khiếu nại; đồng thời phát huy được vai trò của các tổ chức xã hội trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính.

2.3. Những vấn đề khác:

+ Có quy định thống nhất cơ quan tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tránh trường hợp đơn gửi vượt cấp, sai người có thẩm quyền giải quyết và đơn trùng lắp được chuyển vòng vèo.

+ Có quy định hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn thi hành, trách nhiệm thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; biện pháp xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân và công dân không thực hiện.
+ Quy định cụ thể xử lý các vấn đề người khiếu nại rút đơn khiếu nại, sau đó khiếu nại tiếp; việc tạm dừng và chấm dứt việc giải quyết khiếu nại.

+ Có quy định về trình tự, thủ tục các bước tiến hành; quy chế phối hợp giữa các cơ quan quyền lực nhà nước và Uỷ ban MTTQ của các tổ chức, đoàn thể xã hội trong việc giám sát công tác giải quyết khiếu nại. 

3. Kiến nghị xây dựng Luật Tố cáo

Hoàn thiện pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo trong đó cần quan tâm một số vấn đề sau:
3.1. Về phạm vi điều chỉnh và chủ thể tố cáo: Dự án luật nên quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo của bất kỳ cá nhân nào có hành vi vi phạm. Dự thảo Luật cần quy định những vấn đề cơ bản, có tính nguyên tắc về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết tố cáo; quản lý về công tác giải quyết tố cáo; việc giám sát công tác giải quyết tố cáo…trên cơ sở đó các văn bản pháp luật khác sẽ quy định cụ thể về tố cáo và giải quyết tố cáo trong từng lĩnh vực cụ thể.
Để bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý tố cáo được thuận lợi cũng như ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ của những người tố cáo thì cần có quy định cụ thể và chặt chẽ về điều kiện của tố cáo của tổ chức, của nhiều người đồng thời có quy định chặt chẽ hơn về quy trình giải quyết. Vì vậy, dự thảo Luật cần mở rộng chủ thể tố cáo là công dân, tổ chức. 
3.2. Về cơ quan là đầu mối tiếp nhận, xử lý đơn thư, tố cáo: Dự thảo Luật nên quy định cụ thể một số cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý đơn thư tố cáo. Cơ quan này sẽ thực hiện việc chuyển tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết (sau khi áp dụng các biện pháp nhằm giữ kín về danh tính, bút tích của người tố cáo). Khi có yêu cầu của cơ quan giải quyết về cung cấp thêm tài liệu chứng cứ thì chính cơ quan tiếp nhận tố cáo sẽ yêu cầu người tố cáo cung cấp và cơ quan này có trách nhiệm chuyển lại cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Quy định này nhằm bảo vệ bí mật cho người tố cáo và có cơ sở xử lý trách nhiệm của người tiếp nhận tố cáo khi thông tin về người tố cáo bị lộ. Tuy nhiên cần quy định cụ thể về trình tự, thời gian tránh tình trạng xử lý tố cáo phức tạp, kéo dài.

3.3. Về  việc bảo vệ người tố cáo: trong dự thảo Luật cần xây dựng cơ chế hữu hiệu để bảo vệ người tố cáo bao gồm: các biện pháp bảo vệ an toàn về việc làm, về uy tín, danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, được yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ, được khen thưởng xứng đáng về vật chất, tinh thần khi tố cáo đúng... có quy định về việc xử lý nghiêm khắc đối với những người lợi dụng chức vụ, quyền hạn đe dọa, trả thù, trù dập người tố cáo...
3.4. Về thẩm quyền, thủ tục giải quyết tố cáo: Dự thảo Luật cần quy định cụ thể trường hợp người có hành vi vi phạm là công dân, tổ chức vi phạm trật tự quản lý hành chính thì thẩm quyền giải quyết, xử lý thuộc về cơ quan có chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực đó (nếu hành vi vi phạm ở mức độ nhẹ thì bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cho các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự); trường hợp người có hành vi vi phạm về trật tự quản lý hành chính là cán bộ, công chức nhưng hành vi đó không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì trước hết việc giải quyết thuộc thẩm quyền của cơ quan có chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực đó (sau đó thông báo cho cơ quan quản lý cán bộ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; nếu người vi phạm là đảng viên thì còn bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng); trường hợp người có hành vi vi phạm là cán bộ, công chức và hành vi bị tố cáo liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ có trách nhiệm giải quyết và xử lý kỷ luật; nếu hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cho các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Trường hợp cán bộ, công chức vi phạm là đảng viên thì còn bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng.
Về thủ tục giải quyết tố cáo: trong dự thảo Luật cần quy định cụ thể hơn về thủ tục giải quyết tố cáo để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thống nhất trong việc áp dụng, tránh tình trạng tuỳ tiện, làm giảm hiệu quả giải quyết tố cáo. Thủ tục này chủ yếu áp dụng đối với việc giải quyết tố cáo về việc vi phạm nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính. Còn việc giải quyết tố cáo khác như tố cáo về tội phạm, tố cáo về lao động...thì được thực hiện theo quy định của những văn bản đó. Tuy nhiên cần có một số thủ tục chính, cơ bản, chủ yếu mà các cơ quan giải quyết phải tuân thủ.

3.5. Những vấn đề khác

- Quy định về thời hiệu tố cáo; quy định rõ thủ tục cho công dân khi họ thực hiện quyền tố cáo nhằm phát huy quyền của công dân tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời xác định điểm dừng trong việc tiếp nhận và xử lý tố cáo; quy định việc người tố cáo được nhận thông báo chuyển vụ việc tố cáo sang cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Quy định về việc giải quyết loại tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo nhưng nội dung tố cáo rõ ràng, bằng chứng cụ thể, có cơ sở để xem xét, giải quyết.
- Quy định cụ thể trách nhiệm của thanh tra các cấp, các ngành trong việc giúp thủ trưởng cùng cấp giải quyết tố cáo và cụ thể hoá trình tự, thủ tục cũng như thẩm quyền của cơ quan thanh tra trong quá trình kiểm tra, xác minh các vụ việc tố cáo; việc tiếp nhận và xử lý tố cáo của thanh tra các cấp, các ngành.

- Quy định đầy đủ các hình thức để người dân thực hiện quyền tố cáo nhằm tạo ra cơ chế khuyến khích, động viên người dân báo cho các cơ quan nhà nước về hành vi vi phạm pháp luật. Quy định thống nhất việc xử lý đơn tố cáo không rõ tên, địa chỉ nhằm tạo sự thống nhất trong hoạt động áp dụng pháp luật.

- Quy định đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo; quy định về kết luận tố cáo; quyết định về xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Trên đây là Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành chính từ năm 2005 đến 6/2009, Thanh tra Chính phủ trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
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